
Tên cơ quan, đơn vị

Đơn vị tính: lượt người

Cao 

cấp

Trung 

cấp

Sơ 

cấp

Bồi 

dưỡng

Chuyên 

viên cao 

cấp

Chuyên 

viên 

chính

Chuyên 

viên

Cán 

sự

Tiến 

sĩ

Thạc 

sĩ

Đại 

học

Cao 

đẳng

Trung 

cấp

Cấp 

sở

Cấp 

phòng

Cấp 

huyện

Cấp 

xã

Chuyên viên cao cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chuyên viên chính 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Chuyên viên 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Cán sự 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Công chức tập sự 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 11 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Cán bộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Công chức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 11 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD cán bộ, công chức ở trong nước năm 2020: 45,426 (ĐVT: triệu đồng)

Trong đó: Ngân sách TW:                       ; Ngân sách ĐP:  45,426 trđ                   ; Nguồn khác:                 

Biểu 1

Tiếng 

dân 

tộc

Chuyên môn Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
KT, KN 

chuyên 

ngành; 

Vị trí 

việc làm

Ngoại 

ngữ
Tin học

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM 2020

Quốc 

phòng 

An 

ninh

                         Nội dung

  Đối tượng                                                                                                                                                                                                                        

(Kèm theo Báo cáo số  3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Lý luận chính trị Quản lý nhà nước

Tổng 

số
TT

              (2) Biểu này sử dụng để thống kê số lượt cán bộ, công chức ở các ngạch (bao gồm cả cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý), cán bộ, công chức cấp xã 

                   và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Ghi chú: (1) Kết quả đào tạo chuyên môn là số lượt người được cử đi học các trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng trong năm.

Cán 

bộ, 

công 

chức 

cấp xã

2

Tổng 1+2+3

Cán 

bộ, 

công 

chức 

cấp 

tỉnh, 

huyện

Người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã

Tổng 1

Tổng 2

1



Người 

dân tộc 

thiểu số

Nữ

Trẻ tuổi 

(dưới 

30)

0 0 0

6 0 0

9 4 0

0 0 0

0 0 0

15 4 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

15 4 0

Biểu 1

Trong đó

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số  3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

              (2) Biểu này sử dụng để thống kê số lượt cán bộ, công chức ở các ngạch (bao gồm cả cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý), cán bộ, công chức cấp xã 

                   và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng



Tên cơ quan, đơn vị

Đơn vị tính: lượt người

Cao 

cấp

Trung 

cấp
Sơ cấp

Bồi 

dưỡng

Chuyên 

viên cao 

cấp

Chuyên 

viên 

chính

Chuyên 

viên
Cán sự Hạng I

Hạng 

II

Hạng 

III

Hạng 

IV
Tiến sĩ

Thạc 

sĩ

Đại 

học

Cao 

đẳng

Cấp 

phòng

LĐQL 

đơn vị sự 

nghiệp 

CL

Hạng I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hạng II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hạng III 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Hạng IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Hạng I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hạng II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hạng III 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 31

Hạng IV 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 41

0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 44

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM 2020

Quản lý nhà nước

               Nội dung

 Đối tượng                                                                                                                                                                                                                           

Tin 

học

Biểu 2

(Kèm theo Báo cáo số  3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Ngoại 

ngữ

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD cán bộ, công chức ở trong nước năm 2020:  19,055 (ĐVT: triệu đồng)    

              (2) Biểu này sử dụng để thống kê số lượt viên chức ở các hạng (bao gồm cả viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Chức vụ quản lý

Tổng 2

Chức danh nghề nghiệp

Quốc 

phòng 

An ninh

Ghi chú: (1) Kết quả đào tạo chuyên môn là số lượt người được cử đi học các trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng trong năm.

Trong đó: Ngân sách TW:         Ngân sách ĐP:  1,655 triệu đồng                       ; Nguồn khác:       17,4 triệu đồng   

2

Viên 

chức 

hành 

chính

Tổng 1

1

Tổng 

số

Tổng 1+2

Viên 

chức 

chuyên 

ngành

T

T

Tiếng 

dân 

tộc

Lý luận chính trị
KT, KN 

chuyên 

ngành; Vị 

trí việc 

làm

Chuyên môn



Người 

dân tộc 

thiểu số

Nữ

Trẻ tuổi 

(dưới 

30)

0 0 0

0 0 0

3 3 0

0 0 0

3 3 0

0 0 0

0 0 0

29 14 0

9 4 0

38 18 0

41 21 0

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM 2020

Biểu 2

Trong đó

(Kèm theo Báo cáo số  3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD cán bộ, công chức ở trong nước năm 2020:  19,055 (ĐVT: triệu đồng)    

              (2) Biểu này sử dụng để thống kê số lượt viên chức ở các hạng (bao gồm cả viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) được cử đi đào tạo, bồi dưỡng



Tên cơ quan, đơn vị

Đơn vị tính: lượt người

Cao 

cấp

Trung 

cấp

Chuyên 

viên cao 

cấp

Chuyên 

viên 

chính

Chuyên 

viên

Hạng 

I
Hạng II

Hạng 

III

Tiến 

sĩ
Thạc sĩ

Đại 

học

Cấp 

tỉnh
Cấp sở

Cấp 

huyện

Cấp 

phòng

Cấp 

xã

Cấp tỉnh và tương 

đương
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp sở và tương đương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp huyện và tương 

đương
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp phòng và tương 

đương
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lãnh đạo đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc 

tỉnh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lãnh đạo đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc 

huyện, thuộc sở

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3

Lãnh đạo cấp phòng 

thuộc ĐVSNCL
0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11

0 8 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14

0 8 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14

Tổng 1

1

Ghi chú: (1) Kết quả đào tạo chuyên môn là số lượt người được cử đi học các trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng trong năm.

              (2) Biểu này sử dụng để thống kê số lượt cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Viên 

chức
2

Tổng 2

Tổng 1 + 2

Lý luận chính 

trị

Cán 

bộ, 

công 

chức

                          Nội dung                                                                                                                                                                                                                                

Đối tượng

Ngoại 

ngữ

Quốc 

phòng 

An ninh

Chuyên môn
Chức danh nghề 

nghiệp

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở TRONG NƯỚC NĂM 2020

KT, KN 

chuyên 

ngành; Vị 

trí việc 

làm

Quản lý nhà nước

Tổng 

số

(Kèm theo Báo cáo số  3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Tiếng 

dân tộc
TT

Tin 

học

Chức vụ quản lý



Biểu 3

Người 

dân tộc 

thiểu số

Nữ

Trẻ tuổi 

(dưới 

30)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 1 0

0 9 0

2 10 0

2 10 0

Ghi chú: (1) Kết quả đào tạo chuyên môn là số lượt người được cử đi học các trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng trong năm.

              (2) Biểu này sử dụng để thống kê số lượt cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở TRONG NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số  3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Trong đó



Tên cơ quan, đơn vị

Biểu 4

Đơn vị tính: lượt người

Người dân tộc thiểu 

số

1

2

3

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu 

HĐND
Bồi dưỡng, cập nhật

Trong đó

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Ở TRONG NƯỚC NĂM 2020

         Ghi chú: Biểu này sử dụng để thống kê số lượt đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

TT

Tổng số

Cấp tỉnh

Cấp huyện

                              Nội dung                                                                                                                                                                                                                                  

Đối tượng
Tổng số

(Kèm theo Báo cáo số  3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Cấp xã



Đơn vị tính: lượt người

Nữ
Trẻ tuổi 

(dưới 30)

Trong đó

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Ở TRONG NƯỚC NĂM 2020

         Ghi chú: Biểu này sử dụng để thống kê số lượt đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

(Kèm theo Báo cáo số  3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)



         Ghi chú: Biểu này sử dụng để thống kê số lượt đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng



Tên cơ quan, đơn vị

Đơn vị tính: lượt người

Cao cấp
Trung 

cấp
Sơ cấp

Bồi 

dưỡng

Chuyên 

viên cao 

cấp

Chuyên 

viên 

chính

Chuyên 

viên

Cán 

sự

Tiến 

sĩ

Thạc 

sĩ

Đại 

học

Cao 

đẳng

Trung 

cấp
Cấp sở

Cấp 

phòng

Cấp 

huyện

Cấp 

xã

Chuyên viên cao cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chuyên viên chính 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Chuyên viên 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 10

Cán sự 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Công chức tập sự 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 16

Cán bộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Công chức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 16

Trong đó: Ngân sách TW:  45 trđ                    ; Ngân sách ĐP:                     ; Nguồn khác:           

Cán bộ, 

công chức 

cấp xã

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD cán bộ, công chức ở trong nước năm 2021: 45 (ĐVT: triệu đồng)

Người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã

Tổng 1+2+3

Tổng 2

1

Cán bộ, 

công chức 

cấp tỉnh, 

huyện

Tin 

học

Tiếng 

dân tộc

Ngoại 

ngữ

Tổng 

số

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Quốc 

phòng An 

ninh

Tổng 1

2

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số 3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

TT
                                Nội dung

  Đối tượng                                                                                                                                                                                                                        

Lý luận chính trị Quản lý nhà nước Chuyên môn (1) KT, KN 

chuyên 

ngành; Vị 

trí việc 

làm



Biểu 5

Người dân 

tộc thiểu số
Nữ

Trẻ tuổi 

(dưới 30)

0 0 0

6 1 0

8 1 0

0 0 0

0 0 0

14 2 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

14 2 0

Trong đó

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số 3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)



Tên cơ quan, đơn vị

Đơn vị tính: lượt người

Cao 

cấp

Trung 

cấp
Sơ cấp

Bồi 

dưỡng

Chuyên 

viên cao 

cấp

Chuyên 

viên 

chính

Chuyên 

viên

Cán 

sự

Hạng 

I

Hạng 

II
Hạng III

Hạng 

IV

Tiến 

sĩ

Thạc 

sĩ

Đại 

học

Cao 

đẳng

Cấp 

phòng

LĐQL đơn 

vị sự 

nghiệp CL

Hạng I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hạng II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hạng III 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Hạng IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Hạng I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hạng II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hạng III 1 1 0 0 0 2 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 30

Hạng IV 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

1 2 0 0 0 2 5 0 0 10 12 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 44

1 2 0 0 0 2 6 0 0 10 13 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 46

Trong đó: Ngân sách ĐVSNCL:   5 triệu đồng                         ; Nguồn khác:   15 triệu đồng       

2

Viên 

chức 

chuyên 

ngành

Tổng 1+2

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD cán bộ, công chức ở trong nước năm 2021: 20,0 (ĐVT: triệu đồng)    

Tổng 2

1

Viên 

chức 

hành 

chính

Tổng 1

Tiếng 

dân 

tộc

Quốc 

phòng 

An 

ninh

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Chuyên môn Chức vụ quản lý
KT, KN 

chuyên 

ngành; Vị 

trí việc làm

Tổng 

số

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số  3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

T

T

               Nội dung

 Đối tượng                                                                                                                                                                                                                           

Lý luận chính trị Quản lý nhà nước Chức danh nghề nghiệp



Biểu 6

Người 

dân tộc 

thiểu số

Nữ

Trẻ 

tuổi 

(dưới 

30)

0 0 0

0 0 0

2 1 0

0 0 0

2 1 0

0 0 0

0 0 0

25 16 0

12 7 0

37 23 0

39 24 0

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD cán bộ, công chức ở trong nước năm 2021: 20,0 (ĐVT: triệu đồng)    

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số  3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Trong đó



Tên cơ quan, đơn vị

Đơn vị tính: lượt người

Cao 

cấp

Trung 

cấp

Chuyên 

viên cao 

cấp

Chuyên 

viên 

chính

Chuyên 

viên
Hạng I

Hạng 

II

Hạng 

III

Tiến 

sĩ

Thạc 

sĩ

Đại 

học

Cấp 

tỉnh

Cấp 

sở

Cấp 

huyện

Cấp 

phòng

Cấp 

xã

Cấp tỉnh và tương đương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp sở và tương đương 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

Cấp huyện và tương đương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp phòng và tương đương 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5

1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 8

Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc tỉnh
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc huyện, 

thuộc sở

0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Lãnh đạo cấp phòng thuộc 

ĐVSNCL
1 2 0 1 0 8 13 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 36

1 2 0 2 0 0 10 13 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 39

2 3 1 2 0 0 10 13 0 2 0 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0 47Tổng 1 + 2

1

Cán 

bộ, 

công 

chức

Tổng 1

2
Viên 

chức

Tổng 2

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở TRONG NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số  3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

TT
                          Nội dung                                                                                                                                                                                                                                

Đối tượng

Lý luận chính 

trị
Quản lý nhà nước

Chức danh nghề 

nghiệp
Chuyên môn 

Quốc 

phòng 

An ninh

Ngoại 

ngữ

Chức vụ quản lý KT, KN 

chuyên 

ngành; Vị 

trí việc 

làm

Tổng số
Tin 

học

Tiếng 

dân 

tộc



Biểu 7

Người 

dân tộc 

thiểu số

Nữ
Trẻ tuổi 

(dưới 30)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 0

34 22 0

35 23 0

35 23 0

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở TRONG NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số  3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Trong đó



Tên cơ quan, đơn vị

Biểu 8

Đơn vị tính: lượt người

Người dân tộc thiểu 

số
Nữ

Trẻ tuổi 

(dưới 30)

1

2

3

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

Tổng số

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Ở TRONG NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số 3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

TT
                              Nội dung                                                                                                                                                                                                                                  

Đối tượng

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động 

của đại biểu HĐND
Bồi dưỡng, cập nhật Tổng số

Trong đó



Tên cơ quan, đơn vị

Đơn vị tính: lượt người

Quản lý, 

điều hành 

chương 

trình KT - 

XH

Quản lý 

hành 

chính 

công

Quản lý 

nhà nước, 

chuyên 

ngành, lĩnh 

vực

Xây dựng 

và phát 

triển 

nguồn 

nhân lực

Chính 

sách công, 

dịch vụ 

công

Kiến thức 

hội nhập

Phương 

pháp 

giảng dạy

Ngoại 

ngữ

Nội dung  

khác

Trên 1 

năm

Từ 1 - 12 

tháng

Dưới 1 

tháng

Người 

dân tộc 

thiểu số

Lãnh đạo cấp tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp sở, huyện và tương đương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp phòng và tương đương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biểu 9

Đối tượng khác

Ở NƯỚC NGOÀI CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2020

Tổng 

số

Thời gian

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

(Kèm theo Báo cáo số  3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Công chức tham mưu, hoạch định 

chính sách

1

Cán bộ, 

CC lãnh 

đạo, 

quản lý

Tổng 1

                                         Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Đối tượng
TT

Trong đó

Trong đó: Ngân sách TW:                              ; Ngân sách ĐP:                                     ; Nguồn khác

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Tổng  1 + 2 + 3 + 4

Giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD cán bộ, công chức, viên chức nước ngoài năm 2020: 0 (ĐVT: triệu đồng) (Cơ quan chi trả lương theo quy định CC đi học)



Nữ
Trẻ tuổi 

(dưới 30)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ở NƯỚC NGOÀI CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2020

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

(Kèm theo Báo cáo số  3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Trong đó

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD cán bộ, công chức, viên chức nước ngoài năm 2020: 0 (ĐVT: triệu đồng) (Cơ quan chi trả lương theo quy định CC đi học)



Tên cơ quan, đơn vị

Đơn vị tính: lượt người

Quản lý, 

điều hành 

chương 

trình KT - 

XH

Quản lý 

hành 

chính 

công

Quản lý 

nhà nước, 

chuyên 

ngành, lĩnh 

vực

Xây dựng 

và phát 

triển 

nguồn 

nhân lực

Chính 

sách công, 

dịch vụ 

công

Kiến thức 

hội nhập

Phương 

pháp 

giảng dạy

Ngoại 

ngữ

Nội 

dung  

khác

Trên 1 

năm

Từ 1 - 12 

tháng

Dưới 1 

tháng

Người 

dân tộc 

thiểu số

Lãnh đạo cấp tỉnh
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp sở, huyện và tương đương
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp phòng và tương đương
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trong đó: Ngân sách TW:                              ; Ngân sách ĐP:                                     ; Nguồn khác

                                         Nội dung                                                                                                                                                                                                              TT

Cán bộ, 

CC lãnh 

đạo, 

quản lý

Tổng 1

Tổng  1 + 2 + 3 + 4

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD cán bộ, công chức, viên chức nước ngoài năm 2021:  0 (ĐVT: triệu đồng)

Công chức tham mưu, hoạch định chính 

sách

Đối tượng khác

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ở NƯỚC NGOÀI CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2021

Tổng 

số

Thời gian

(Kèm theo Báo cáo số  3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Trong đóNội dung đào tạo, bồi dưỡng

1

Giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Biểu 10



Nữ
Trẻ tuổi 

(dưới 30)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ở NƯỚC NGOÀI CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số  3641/BC-STNMT ngày 31 tháng  12  năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Trong đó
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